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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN CƠ CHẾ GIAO DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH ĐẢM NHẬN MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN, SỐ HÓA HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 138/TTr-STTTT ngày 25/11/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án triển khai thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Ea Kar, Ea H’leo, Krông Bông, Buôn Ma Thuột và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN
THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN CƠ CHẾ GIAO DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH ĐẢM NHẬN MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN, SỐ HÓA HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN
1. Cơ sở lý luận
Trong thời gian qua, bên cạnh những chủ trương về cải cách kinh tế thì cải cách hành chính, tinh giản biên chế luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nội dung quan trọng mang tính đột phá nhằm xây dựng nền hành chính công vững mạnh, chuyên nghiệp. Để thực hiện nhiệm vụ đó Nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, coi đó là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình cải cách nền hành chính, thông qua việc ban hành các chính sách, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, quy định về nội dung này như:
Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp “Chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm”.
Để thực hiện chủ trương trên, Nhà nước đã ban hành một số Nghị định, Quyết định tạo điều kiện thực hiện theo hướng tăng cường phân cấp, mở rộng nhiều hình thức, huy động tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia. Qua triển khai thực hiện, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện có hiệu quả trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc thực hiện này đã được tổ chức, cá nhân đánh giá cao, mang lại sự thuận tiện, giảm thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Nhiều cơ quan, đơn vị chủ động triển khai một số dịch vụ công cho doanh nghiệp Nhà nước thực hiện. Một số địa phương đã triển khai đặt Bộ phận Một cửa tại điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam tại cấp tỉnh, huyện, xã; kết hợp giữa cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ phận Một cửa.
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cũng quy định cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại khoản 2, Điều 16 “Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định pháp luật”, Điều 18 cũng nêu “Việc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nêu tại khoản 2, khoản 3 điều này được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc loại hình dịch vụ khác bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu”.
Nghị quyết số 17-NQ/CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trong đó có nội dung “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử”.
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP cũng đã quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1“Căn cứ tình hình thực tế và năng lực của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích...UBND cấp tỉnh quyết định việc thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật về đấu thầu”.
Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là “Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích”.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 953/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” năm 2022.
Với những chủ trương, chính sách của Đảng, các hướng dẫn, quy định của Nhà nước là cơ sở để tỉnh Đắk Lắk xây dựng Đề án thí điểm giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Sự cần thiết của Đề án
Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính với mục tiêu tổng quát đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc và địa giới hành chính, gắn số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số. Nội dung này được Chính phủ giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện nhiệm vụ cụ thể: “Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính”.
Việc triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, làm thay đổi một cách căn bản cách thức giải quyết cũng như việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thủ công sang điện tử, tự động theo thời gian thực. Qua đó tăng năng suất lao động trong thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; phục vụ cá nhân và tổ chức ngày một tốt hơn; phát huy được cơ sở vật chất, lực lượng lao động của doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Ngày 02/8/2021, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 7201/KH-UBND về việc thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, đến nay một số chỉ tiêu trong kế hoạch đã đặt ra nhưng chưa được thực hiện được hoặc chưa đạt yêu cầu, điều đó đòi hỏi phải có một chương trình, giải pháp riêng và cụ thể để thực hiện Kế hoạch này.
Thực hiện chính sách của Đảng và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của tỉnh đã đề ra, tỉnh Đắk Lắk xây dựng Đề án “Triển khai thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” (sau đây gọi tắt là Đề án) để từ đó triển khai nhân rộng mô hình nhằm hiện thực hóa công cuộc cải cách hành chính của tỉnh mang lại lợi ích Nhà nước, cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Việc xây dựng và triển khai thí điểm giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhiệm một số công việc trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như thí điểm cơ chế, chính sách về tài chính tại một số địa phương trong Đề án là cơ sở để xem xét quyết định nhân rộng mô hình thí điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Căn cứ pháp lý
Đề án Triển khai thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được xây dựng trên các cơ sở pháp lý sau đây:
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
- Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/4/2022 của Chính phủ ban hành Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng;
- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nghị quyết số 17-NQ/CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Quyết định số 953/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai triển khai hiệu quả giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022”;
- Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 3478 /QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Căn cứ thực tiễn
Hiện nay, rất nhiều các ngành, lĩnh vực đã thực hiện xã hội hóa việc cung ứng các dịch vụ công. Thực tế triển khai đã và đang phát huy được tiềm năng trong xã hội trong việc cung ứng các dịch vụ công có số lượng, chất lượng tốt hơn cho người dân, góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách Nhà nước. Việc cung ứng các dịch vụ công cũng đã được thực hiện qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích đối với các lĩnh vực: Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; chi trả người có công, bảo trợ xã hội; thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện; thu thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán; thu tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông; điều tra thống kê, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, …
Đặc biệt, đối với các tỉnh có áp lực về biên chế cũng đã triển khai thực hiện thí điểm bố trí nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hỗ trợ công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp, bước đầu đã hỗ trợ được các cơ quan hành chính giải quyết được áp lực về biên chế, tinh giản biên chế, được người dân ủng hộ, đánh giá cao về cách thức, thái độ phục vụ nhân dân của nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công cụ thể:
- Đến tháng 10 năm 2022: Cả nước đã có 23 tỉnh/thành phố đã giao cho Bưu điện thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa thay cho cán bộ công chức với tổng số nhân viên bưu điện bố trí là 322 người. Trong đó có 82 nhân viên tại 20 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/thành phố, 172 nhân viên tại Bộ phận Một cửa cấp huyện; 68 nhân viên tại Bộ phận Một cửa cấp xã; 36 tỉnh/thành phố đã đặt Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bưu điện (14 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 56 Bộ phận Một cửa cấp huyện và 82 Bộ phận Một cửa cấp xã); 18 tỉnh/thành phố đã thuê các trang thiết bị của Bưu điện (10 Trung tâm Phục vụ hành chính công, 41 BPMC cấp huyện và 46 Bộ phận Một cửa cấp xã); 52/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện luân chuyển hồ sơ, kết quả giữa Bộ phận Một cửa các cấp và cơ quan hành chính.
- Tại tỉnh Đồng Tháp: Trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp được chỉ định, ngày 17/5/2018 UBND tỉnh đã thành lập Ban điều hành và Nhóm giúp việc xây dựng Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện tỉnh. Ngày 27/7/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Đề án thí điểm để triển khai thực hiện với các nội dung cơ bản, theo đó, đặt Trung tâm Hành chính công của tỉnh và Bộ phận Một cửa tất cả các huyện, xã tại trụ sở của Bưu điện tỉnh trên địa bàn tương ứng; Bố trí nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm HCC và Bộ phận Một cửa, huyện, xã thay cho các cán bộ, công chức; Bưu điện tỉnh đầu tư các trang thiết bị và vận hành Bộ phận Một cửa các cấp; Bưu điện tỉnh sẽ được thanh toán chi phí sử dụng mặt bằng, chi phí khấu hao trang thiết bị, chi phí cho nhân viên tại Bộ phận Một cửa và chi phí vận hành (điện, nước…).
Đến nay, đã thực hiện chuyển giao ở cấp tỉnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp huyện: 11/12 Bộ phận Một cửa cấp huyện đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cấp xã: 41/143 Bộ phận Một cửa xã, phường thuộc 12 huyện, thành phố đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các thủ tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tại tỉnh Gia Lai: Từ tháng 5/2019, tỉnh Gia Lai bắt đầu triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện thực hiện. Đến đầu năm 2020, UBND tỉnh đã chính thức ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh để Bưu điện thực hiện. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã triển khai việc chuyển giao ở cấp tỉnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công; cấp huyện: 17/17 Bộ phận Một cửa cấp huyện đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cấp xã: 14/220 Bộ phận một cửa chuyển giao sang Bưu điện đã bố trí nhân viên để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân (mỗi điểm là 01 nhân viên của Bưu điện tiếp nhận hồ sơ).
III. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu của Đề án
- Góp phần vào quá trình cải cách hành chính của tỉnh, cải thiện và thay đổi cách thức, đổi mới phương thức phục vụ tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.
- Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.
- Góp phần tiết kiệm lao động; giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngân sách Nhà nước; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.
- Khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng, cơ sở vật chất của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích do Nhà nước đầu tư.
- Sau thời gian triển khai thí điểm giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhiệm một số công việc trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ xem xét quyết định nhân rộng mô hình thí điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
2. Đối tượng và phạm vi và địa điểm thực hiện
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện Ea Kar, Ea H’leo, Krông Bông và thành phố Buôn Ma Thuột có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính.
- Khuyến khích các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn thí điểm có giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tham gia Đề án này.
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, tổ chức, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).
IV. THỰC TRẠNG CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA
1. Thực trạng tổ chức, bộ máy của Bộ phận Một cửa
a) Cấp tỉnh:
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/12/ 2019, có trụ sở hoạt động tại số 09 đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Trung tâm là đầu mối tập trung duy nhất để các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; có chức năng thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện nay, Trung tâm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho 19 lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 19 sở, ban, ngành được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm, gồm các lĩnh vực: Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với một số thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
b) Cấp huyện:
Trên địa bàn tỉnh có 15 Bộ phận Một cửa cấp huyện và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tương ứng với 15 UBND huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, UBND cấp huyện quyết định thành lập Bộ phận Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 09 phòng chuyên môn gồm: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Nội Vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương, gồm: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh.
2. Thực trạng về nhân sự của Bộ phận Một cửa
a) Cấp tỉnh:
Nhân sự được các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại làm việc tại Trung tâm đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Số lượng nhân sự làm việc tại Trung tâm 34 người, trong đó:
- Số nhân sự là lãnh đạo, quản lý: 02 người.
- Số nhân sự quản lý vận hành trụ sở, trang thiết bị, hệ thống mạng: 04 người.
- Số nhân sự do các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cử đến: 13 người.
- Số nhân sự do các cơ quan, tổ chức ngành dọc đóng tại địa phương cử đến: 10 người (Công an tỉnh: 08 người, Bảo hiểm xã hội tỉnh: 02 người).
- Nhân sự thực hiện hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: 01 người.
- Nhân sự thực hiện dịch vụ thu phí, nộp thuế qua ngân hàng: 02 người (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk bố trí).
- Nhân sự làm bảo vệ, trông giữ xe: 02 người (Trung tâm hợp đồng thuê ngoài trọn gói).
b) Cấp huyện:
Số nhân sự được bố trí làm việc tại 15 Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh hiện nay là 137 người (huyện ít nhất bố trí 02 người, huyện nhiều nhất 31 người). Trong đó:
- Số nhân sự quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị máy móc, hệ thống mạng: 18 người (Cấp huyện bố trí kiêm nhiệm).
- Số nhân sự thuộc phòng chuyên môn tham gia tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 43 người.
- Số nhân sự do các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương cử đến: 76 người. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).
3. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa
a) Cấp tỉnh:
- Cơ sở vật chất của Trung tâm là tòa nhà làm việc riêng biệt gồm 04 tầng, có giao thông đi lại tương đối thuận lợi.
- Trung tâm đã bố trí tổng cộng 24 quầy giao dịch được đặt tại tầng 01 đến tầng 03 của nhà làm việc (tầng 01: 12 quầy, tầng 02: 10 quầy, tầng 3: 02 quầy).
- Mặt bằng hiện trạng còn có thể bố trí thêm từ 03 - 04 quần tại tầng 04 của Trung tâm.Trong khuân viên của Trung tâm có chỗ để xe và trang bị ghế chờ phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức đến sử dụng dịch vụ và công tác.
- Hệ thống mạng, trang thiết bị, công cụ làm việc của Trung tâm được đầu tư, bố trí mới, hiện đại, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như hiện đại hoá Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.
b) Cấp huyện:
- Qua kết quả khảo sát, nhìn chung Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh được bố trí theo các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; được đặt tại các vị trí trung tâm của huyện, có hệ thống giao thông đi lại tương đối thuận tiện; cơ sở vật chất được nâng cấp, cải tạo; công cụ, dụng cụ, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; có lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin, mạng nội bộ. Nhìn chung cơ bản đã đáp ứng yêu cầu làm việc của nhân viên, phục vụ cá nhân, tổ chức đến giao dịch.
- Do diện tích của Bộ phận Một cửa của các huyện khác nhau nên việc bố trí số lượng quầy giao dịch, nhân sự tại Bộ phận Một cửa cấp huyện cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung Bộ phận Một cửa cấp huyện đã đáp ứng yêu cầu về mặt bằng giao dịch. Phần đa mặt bằng giao dịch của Bộ phận Một cửa cấp huyện có thể mở rộng thêm.
- Một số Bộ phận Một cửa bố trí trang thiết bị chưa đồng bộ, nhiều đơn vị chưa được trang bị đầy đủ máy scan, máy bấm số, máy đánh giá sự hài lòng… tại Bộ phận Một cửa (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).
4. Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
- Theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk thì danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh có 1.377 thủ tục hành chính. Trong đó: Mức độ 2: 473 thủ tục, Mức độ 3: 323 thủ tục, Mức độ 4: 581 thủ tục; cấp huyện có 195 thủ tục. Trong đó: Mức độ 2: 91 thủ tục, Mức độ 3: 46 thủ tục, Mức độ 4: 58 thủ tục.
- Số lượng hồ sơ tiếp nhận năm 2021 là 2.427.807 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 2.286.892 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đạt 94,2%.
- Số lượng hồ sơ tiếp nhận 10 tháng năm 2022 là 1,532,706 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 1,529,430 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đạt 99,7%.
- Quy trình thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước cơ bản tuân thủ theo các quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa do UBND các cấp ban hành.
- Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, hầu hết Bộ phận Một cửa chưa bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính (Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo tài khoản điện tử, kiểm tra hồ sơ điện tử,...); có thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhưng chưa thực hiện tạo kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức.
- Việc số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của cấp tỉnh và cấp huyện đến nay chưa được thực hiện theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 7201/KH-UBND của UBND tỉnh, chỉ mới scan thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính luân chuyển giữa các bộ phận chuyên môn để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
- Việc luân chuyển hồ sơ từ Bộ phận Một cửa tiếp nhận đến Bộ phận giải quyết hồ sơ tại các sở, ban, ngành trên địa bàn và ngược lại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang giao cho Bưu điện tỉnh đảm nhận; tại Bộ phận Một cửa cấp huyện đã có sự kết hợp việc nhân viên của Bưu điện huyện và công chức của các phòng, ban cấp huyện thực hiện luân chuyển hồ sơ.
5. Thực trạng việc doanh nghiệp tham gia tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
a) Cấp tỉnh:
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã bố trí 01 đến 02 nhân viên của Bưu điện tỉnh để: (1) Thực hiện luân chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến các sở, ban, ngành và ngược lại theo thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh với các sở, ban, ngành (2) Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.
b) Cấp huyện:
- Bưu điện tỉnh đã bố trí 10 nhân viên tại 09 Bộ phận Một cửa cấp huyện, gồm: Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Buôn Ma Thuột (02 người); Thị xã Buôn Hồ và các huyện: Krông Ana, Krông Năng, Cư M’gar, Ea Súp, Ea Kar, Krông Pắc (mỗi điểm 01 người) đảm nhiệm các công việc: (1) Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích khi người dân có nhu cầu (2) Tham gia hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi đến Bộ phận Một cửa làm thủ tục hành chính.
- Triển khai chuyển giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại điểm giao dịch của Bưu điện huyện Ea Kar:
+ Đến nay UBND huyện Ea Kar đã chuyển cho Bưu điện huyện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 167 thủ tục hành chính do các phòng chuyên môn (Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Nội vụ và Kinh tế - Hạ tầng) xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.
+ Về trụ sở làm việc: Bưu điện tỉnh đã đầu tư nhà cửa, cơ sở hạ tầng để bố trí trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu của Bộ phận Một cửa tại Bưu điện huyện Ea Kar.
+ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Bưu điện tỉnh đã đầu tư sửa chữa mặt bằng tầng 1 tòa nhà Bưu điện huyện làm Bộ phận Một cửa UBND huyện Ea Kar với diện tích 180 m2, đầu tư toàn bộ máy móc, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị mới nhằm phục vụ quá trình chuyển giao, đảm bảo khả năng đáp ứng hoạt động cung ứng các dịch vụ. Bộ phận Một cửa chuyển địa điểm làm việc sang Bưu điện.
+ Về nhân lực: Đến nay Bưu điện tỉnh bố trí 02 nhân viên tiếp nhận chuyển giao công việc của công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 08 Phòng thuộc UBND cấp huyện gồm: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ và Văn hóa - Thông tin. Đến nay đã giảm được 07 người tại Bộ phận Một cửa, còn 11 người tiếp tục đào tạo cho nhân viên Bưu điện để chuyển giao.
+ Các khoản kinh phí UBND huyện đã thanh toán cho Bưu điện tỉnh: Chi phí mặt bằng, chi phí khấu hao trang thiết bị, chi phí nhân công Bưu điện thực hiện công việc được phân công tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện, chi phí bảo vệ.
+ Bộ phận Một cửa khang trang, lịch sự, rộng rãi được người dân hết sức ủng hộ. Đa số tổ chức, người dân hài lòng và đánh giá cao sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí khi giải quyết thủ tục hành chính.
- Triển khai chuyển giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Thành phố Buôn Ma Thuột:
+ Đầu tháng 11 năm 2022 Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân viên Bưu điện để hướng dẫn, nhận chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Thành phố Buôn Ma Thuột của 09 Phòng, ban chuyên môn gồm: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Lao động -Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn hóa Thông tin, Tài chính kế hoạch, Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ.
+ Về trụ sở làm việc: Thực hiện tại Bộ phận Một cửa của thành phố Buôn Ma Thuột.
+ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Sử dụng theo hiện trạng Bộ phận Một cửa của thành phố Buôn Ma Thuột.
+ Về nhân lực: Đến nay Bưu điện tỉnh bố trí 03 nhân viên tiếp nhận chuyển giao công việc của công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 09 phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
+ UBND thành phố sẽ chi trả chi phí cho lao động của Bưu điện làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
c) Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
- Đến nay đã có có 19 sở, ban, ngành và 15 UBND cấp huyện đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021: Số thủ tục hành chính đăng ký dịch vụ dịch vụ bưu chính công ích: 1.717 thủ tục, Số thủ tục hành chính đăng ký dịch vụ dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ: 97 thủ tục (chiếm tỷ lệ 5,6%); Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: 204.937/4.714.699 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 4,3%); Số hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích: 34.066/2.427.807 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,4%); Số hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích: 170.871/2.286.892 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 7,5%).
- Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 10 tháng năm 2022: Số thủ tục hành chính đăng ký dịch vụ dịch vụ bưu chính công ích: 1.717 thủ tục, Số thủ tục hành chính đăng ký dịch vụ dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ: 333 thủ tục (chiếm tỷ lệ 19%); Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: 304.762/3.062.136 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 10%), Số hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích: 13.464/1.532.706 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,9%); Số hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích: 291.298/1.529.430 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 19%).
6. Thực trạng khả năng đảm nhận nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bưu điện tỉnh Đắk Lắk là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có một số năng lực cơ bản như sau:
a) Là doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ bưu chính công ích
Theo điểm a khoản 6 Điều 1 Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 01/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thì Bưu điện tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Là doanh nghiệp đã triển khai thí điểm mô hình hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả ở một đơn vị cấp huyện và một số đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.
b) Về nhân lực:
Bưu điện tỉnh có 840 lao động, trong đó: Lao động hợp đồng, lao động dài hạn 337 người. Nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã: 166 người được Bưu điện tỉnh ký hợp đồng tham gia cung cấp các dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính và phân phối truyền thông do Bưu điện tỉnh cung cấp và đã qua đào tạo nội bộ của đơn vị.
c) Về cơ sở vật chất:
Bưu điện tỉnh Đắk Lắk có 188 điểm giao dịch. Trong đó có 31 Bưu cục, 157 điểm Bưu điện văn hoá xã. Các điểm giao dịch Bưu điện được xây dựng khang trang, kiên cố, đều nằm ở những vị trí tập trung đông dân cư, giao thông đi lại thuận tiện.
d) Về mạng lưới bưu cục, điểm phục vụ:
Toàn tỉnh hiện có 188 điểm giao dịch Bưu điện, bao gồm: 31 Bưu cục, 157 điểm Bưu điện văn hóa xã, được phân bổ đều khắp các xã trên toàn tỉnh. Mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất có 01 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân đạt 20 km/điểm phục vụ, tỷ lệ đạt 11,640 dân/điểm phục vụ; 100% số xã có thư báo đến trong ngày. Các tuyến vận chuyển, tuyến phát hiện Bưu điện tỉnh đang quản lý và vận hành gồm: 11 tuyến đường thư cấp 1; 8 tuyến đường thư cấp 2 và 170 tuyến đường thư cấp 3 từ Trung tâm huyện, thị xã, thành phố đến các Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã; 286 tuyến phát xã, phường, thị trấn.
7. Đánh giá chung
a) Thuận lợi:
- Các cấp chính quyền luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính nói chung và hoạt động tại Bộ phận Một cửa nói riêng.
- Các cơ quan, địa phương đã quan tâm bố trí trụ sở, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ phận Một cửa.
- Số lượng nhân sự tại Bộ phận Một cửa cơ bản đã bố trí đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ đáp ứng các yêu công việc tại Bộ phận Một cửa theo từng lĩnh vực, đảm bảo phục vụ yêu cầu sử dụng dịch vụ của tổ chức, cá nhân.
- 100% số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều đã tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
- Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện cơ bản đúng quy định, tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hẹn tương đối cao.
- Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cơ bản thực hiện đúng quy định, từ khâu tiếp nhận đến khâu giải quyết hồ sơ và trả kết quả được thực hiện chặt chẽ.
- Việc phối hợp giữa chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tương đối tốt, là điều kiện thuận lợi cơ bản cho việc chuyển giao theo Đề án.
b) Hạn chế, khó khăn:
- Việc huy động và bố trí công chức, viên chức của các cơ quan Nhà nước đến làm việc tại Bộ phận Một cửa theo từng lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu theo quy định mới về cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo áp lực không nhỏ cho các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong điều kiện tinh giản biên chế theo lộ trình như hiện nay.
- Việc triển khai giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ- CP của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh có nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu, chưa đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 7201/KH-UBND ngày của UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề ra.
- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết qua các dịch vụ công trực tuyến chưa đảm bảo yêu cầu, tỷ lệ theo kế hoạch đã đề ra; số thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn rất thấp.
- Hiệu quả sử dụng công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có lúc chưa cao. Trên thực tế, không phải lĩnh vực nào cũng thường xuyên phát sinh yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, khá nhiều lĩnh vực, mặc dù bố trí công chức trực cả ngày tại quầy nhưng số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận hoặc trả kết quả còn ít, gây lãng phí biên chế và nguồn nhân lực của bộ phận chuyên môn ở sở, ngành khi được điều ra làm việc tại Bộ phận Một cửa.
- Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; không cập nhật, xử lý hồ sơ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, tạm dừng hồ sơ chưa đúng quy định,...
- Một số Bộ phận Một cửa cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư chưa đồng bộ, chưa đầy đủ, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất được đầu tư từ ngân sách nhà nước còn thấp. Đặc biệt, là cơ sở vật chất, trang thiết bị Bộ phận Một cửa cấp xã.
c) Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế:
- Số lượng hồ sơ và các công việc liên quan đến thủ tục hành chính phát sinh ngày càng nhiều, trong khi các cơ quan hành chính nhà nước chịu áp lực phải triển khai đồng thời hai chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đó là phải vừa tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước nhưng lại phải nâng cao chất lượng phục vụ, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến sử dụng dịch vụ hành chính công.
- Việc bố trí các quầy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một số Bộ phận Một cửa chưa có cơ chế linh hoạt.
- Đến nay ở cấp Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính...) chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, chưa có hướng dẫn chi tiết và chính thức để chi cho việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, công chức làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa nên vẫn có thể dẫn đến phát sinh tiêu cực.
- Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chưa trở thành thói quen của người dân, đa số người dân vẫn quen với việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp.
- Mặt bằng hiểu biết, nắm bắt, sử dụng công nghệ của người dân không đồng đều, đặc biệt người dân vùng tại các xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, địa lý.
- Việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chỉ được thực hiện trong giờ hành chính.
- Kinh phí, quỹ đất của một số địa phương còn hạn hẹp. Do đó việc chi đầu tư xây dựng trụ sở mới, mua sắm các trang thiết bị đồng bộ, hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa có cơ chế xã hội hóa cho nguồn vốn cho hoạt động này; chưa khai thác hết hiệu quả, lợi thế của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
V. NỘI DUNG THÍ ĐIỂM CHUYỂN GIAO CHO DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
1. Các công việc chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
Các công việc chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện một số công việc theo điểm c khoản 4 Mục III Quyết định số 468/QĐ-TTg của Chính phủ “Giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính Nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích”. Cụ thể:
- Hướng dẫn thủ tục hành chính, kiểm tra thành phần hồ sơ, tiếp nhận theo quy định. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán phí/lệ phí.
- Thực hiện tiếp nhận hoặc hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại nhà hoặc hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.
- Cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm, ghi chép phiếu hẹn, phiếu giao nhận hồ sơ và sổ theo dõi theo quy định.
- Số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Luân chuyển, chuyển hồ sơ tiếp nhận cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.
- Nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.
- Chuyển trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức.
- Báo cáo thống kê, theo dõi tình trạng giải quyết thủ tục hành chính.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến một số công việc theo điểm c khoản 4 Mục III Quyết định số 468/QĐ-TTg theo thỏa thuận với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.
2. Thời gian thực hiện Đề án
Thời gian thực hiện Đề án thí điểm: Từ tháng 12/2022 đến hết tháng 12/2023:
a) Năm 2022:
- Chuyển Bộ phận Một cửa của huyện Ea Kar sang điểm giao dịch của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và hoàn thành việc chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích công việc hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận chuyển giao công việc hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Thành phố Buôn Ma Thuột.
b) Năm 2023:
- Tháng 7 năm 2023 chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận công việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đơn giản tại Bộ phận Một cửa của huyện Ea H’leo.
- Tháng 8 năm 2023 chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận công việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đơn giản tại Bộ phận Một cửa của huyện Krông Bông.
- Hoàn thành chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận công việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ đơn giản đến phức tạp tại Bộ phận Một cửa Thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Ea Kar.
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận chuyển giao việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (theo quy định, có sự đồng ý của đơn vị cấp trên của cơ quan ngành dọc và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích).
3. Phương án chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
a) Công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao:
- Sau khi Đề án được phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và các bên liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện thanh toán các khoản chi trả cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong thời gian thực hiện thí điểm; truyền thông, nâng cao nhận thức về Đề án.
- Các đơn vị UBND cấp huyện thực hiện thí điểm rà soát điều kiện làm việc, mua sắm trang thiết bị để đảm bảo cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện các công việc được chuyển giao.
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chủ động chuẩn bị nhân sự đáp ứng các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên.
- Căn cứ vào lộ trình chuyển giao, UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thương thảo và ký kết hợp đồng; xây kế hoạch chuyển giao, quy chế phối hợp (quản lý tài sản, điều hành, xử lý các phát sinh… trong thời gian thí điểm) tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn.
b) Phương án bố trí lao động khi thực hiện chuyển giao:
* Phương án bố trí lao động:
Dựa vào hiện trạng số nhân sự tại Bộ phận Một cửa, điều kiện mặt bằng, số quầy đang phục vụ và khối lượng công việc phát sinh mà doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích bố trí lao động cho phù hợp:
- Lao động quản lý, điều hành: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cử lãnh đạo quản lý làm đầu mối phối hợp với bộ máy quản lý Bộ phận Một cửa cùng cấp để thực hiện quản lý, điều hành và triển khai giải quyết các công việc tại Bộ phận Một cửa theo quy chế phối hợp mà các bên đã ký kết.
- Lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa: Dựa vào kết quả đã được khảo sát, điều kiện năng lực của lực lượng lao động hiện có mà doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích bố trí lao động cho phù hợp với phương án cụ thể: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cử lao động có hợp đồng lao động dài hạn đang làm việc sang Bộ phận Một cửa đảm đương các công việc chính và thực hiện tuyển dụng mới theo yêu cầu và khối lượng công việc được chuyển giao. (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).
* Điều kiện, tiêu chuẩn nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích làm việc tại Bộ phận Một cửa:
- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp; Có năng lực chuyên môn.
- Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở.
- Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Có trình độ chuyên môn, năng lực phù hợp; được đào tạo và nắm vững các kỹ năng, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí.
- Có đủ sức khỏe, tinh thần phục vụ Nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật để thực hiện nhiệm vụ.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng và các thiết bị được trang bị phục vụ công việc.
* Phương án đào tạo, tập huấn nhân viên:
- Cơ quan chuyển giao chủ trì hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (kể cả trong trường hợp ủy quyền, thu phí, lệ phí theo quy định). Trong đó, hướng dẫn chi tiết phương thức tiếp nhận, nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công.
- Cơ quan chuyển giao phối hợp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giám sát, hỗ trợ nhân viên thực hành tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian chuyển giao để nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thuần thục, nắm chắc quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Cơ quan chuyển giao thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nâng cao năng lực của nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng nhiệm vụ được giao.
* Phương án bố trí lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước sau khi chuyển giao:
Sau khi chuyển giao một số công việc cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, số công chức, viên chức tiết kiệm được sẽ về thực hiện công việc chuyên môn tại các cơ quan hành chính Nhà nước.
c) Phương án chuyển giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
- Sau khi được tập huấn nhân sự của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có thể thực hiện ngay các công việc hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức và công dân đến làm các thủ tục hành chính; Luân chuyển hồ sơ tiếp nhận cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; Nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; Chuyển trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức; Báo cáo thống kê, theo dõi tình trạng giải quyết thủ tục hành chính; Các công việc khác tại Bộ phận Một cửa theo thỏa thuận với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích bố trí nhân sự để nhân viên Bộ phận Một cửa chuyển giao tiếp nhận một số thủ tục hành chính đơn giản.
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích bố trí nhân sự có khả năng để tiếp cận và nhận chuyển giao các thủ tục hành chính theo từng độ phức tạp theo lộ trình đã đề ra.
- Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân sẽ được thực hiện khi các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho phép và các quy định đã được đảm bảo.
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao, thay thế công việc, công chức, viên chức được chuyển về cơ quan, đơn vị quản lý để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công.
d) Phương án thực hiện các công việc được chuyển giao
- Nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện công việc chuyển giao theo Đề án phải tuân thủ theo các quy định tại các Điều: 17, 18, 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa do UBND các cấp ban hành.
- Thực hiện các công việc khác tại Bộ phận Một cửa theo hợp đồng giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và cơ quan hành chính.
e) Phương án số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Việc đăng ký chữ ký số, xác thực hồ sơ số hóa thực hiện theo các quy định hiện hành.
* Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính:
- Nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được cung cấp chữ ký số theo quy định do Ban cơ yếu Chính phủ cấp.
- Kiểm tra, xác thực tài khoản số của cá nhân, tổ chức thông qua số định danh cá nhân của công dân Việt Nam hoặc số hộ chiếu (hoặc số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế) của người nước ngoài và mã số của tổ chức theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản số, nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn thực hiện hoặc tạo tài khoản cho cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh. Trường hợp ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, tài khoản số được xác định theo số định danh của tổ chức, cá nhân ủy quyền.
- Thực hiện kiểm tra dữ liệu điện tử của các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Trường hợp thông tin, dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý của tổ chức, cá nhân đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thì tổ chức, cá nhân không phải khai lại thông tin hoặc nộp lại hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; nhân viên Một cửa kiểm tra và chuyển vào hồ sơ thủ tục hành chính điện tử cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp khi tiếp nhận, phát hiện thông tin trong hồ sơ, giấy tờ chưa có sự thống nhất với thông tin, dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ điện tử trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ giấy; việc điều chỉnh, sửa đổi thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
- Đối với thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành mà chưa có dữ liệu điện tử, nhân viên Một cửa thực hiện sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác của các nội dung theo bản giấy. Ký số vào tài liệu đã được số hóa theo quy định trước khi chuyển hồ sơ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
- Đối với các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính chưa có dữ liệu điện tử còn lại kiến nghị cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện số hóa đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.
* Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được gắn mã số giấy tờ và lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính của Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Mã số giấy tờ gồm hai thành phần là mã số định danh của cá nhân, tổ chức và mã loại giấy tờ, trong đó mã loại giấy tờ đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thống nhất sử dụng theo mã loại kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được trả cho tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, trừ trường hợp thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành phải có mặt để trực tiếp nhận kết quả.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy được trả theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trừ trường hợp thủ tục hành chính chỉ quy định cung cấp bản kết quả giải quyết điện tử cho tổ chức, cá nhân.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành công, các hồ sơ, giấy tờ được số hóa, có giá trị pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì được sử dụng trong thực hiện các thủ tục hành chính khác của tổ chức, cá nhân.
* Lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử:
- Thời hạn bảo quản hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật chuyên ngành.
- Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được lưu trữ điện tử và do cơ quan có thẩm quyền giải quyết quản lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.
f) Phương án đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị tại Bộ phận Một cửa
- Tại Bộ phận Một cửa mà nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đến nhận chuyển giao do cơ quan hành chính Nhà nước đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị. Căn cứ vào yêu cầu của công việc được chuyển giao tại Bộ phận Một cửa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phối hợp đề xuất Văn phòng UBND cùng cấp trước ngày 30/6 hàng năm để lập dự toán, đăng ký mua sắp theo quy định.
- Tại Bộ phận Một cửa cấp huyện được chuyển sang mặt bằng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích sẽ do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị để đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc chuyển giao. Cơ quan hành chính thực hiện việc chi trả cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích các chi phí theo hợp đồng ký kết hai bên.
- Hình thức đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị được thực hiện theo các quy định hiện hành.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án
- Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.
- Các khoản chi phí của doanh nghiệp liên quan đến Đề án theo quy định hiện hành của pháp luật.
2. Nội dung chi của Đề án
- Chi trả tiền liên quan đến hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.
- Chi cho tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực.
- Chi trả cho các công việc liên quan đến số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Chi trả tiền liên quan đến luân chuyển hồ sơ giữa Bộ phận Một cửa với các cơ quan hành chính và ngược lại.
- Chi trả tiền liên quan đến trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Chi trả tiền thuê mặt bằng, mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị, vận hành Bộ phận Một cửa, chi khấu hao tài sản (nếu chuyển Bộ phận Một cửa sang mặt bằng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích).
- Chi cho các công việc khác tại Bộ phận Một cửa theo hợp đồng dịch vụ giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
3. Về hình thức chi và định mức chi
- Trên cơ sở hướng dẫn chi đối với thí điểm thuê dịch vụ chuyển giao cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ vào nội dung chi để lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán, chi trả cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích theo các quy định hiện hành.
- Trường hợp thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác thì thực hiện theo mức phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác do Nhà nước quy định (Các văn bản hướng dẫn áp dụng chi cho Đề án trong thời gian thực hiện thí điểm tại Phụ lục III kèm theo).
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai, đôn đốc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo.
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ; tích hợp, chia sẻ dữ liệu, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nội bộ các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện luân chuyển hồ sơ.
- Hướng dẫn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và các bên liên quan tạo lập tài khoản trong Hệ thống Một cửa điện tử cho nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích làm dịch vụ sử dụng và phân quyền tài khoản được cấp để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn nội dung chi trong Đề án trong thời gian thực hiện thí điểm chuyển giao cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.
- Là đầu mối thông tin, tuyên truyền về Đề án trên phạm vi toàn tỉnh.
- Chủ trì trong báo cáo, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.
2. Văn phòng UBND tỉnh
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, để xem xét áp dụng triển khai nhân rộng.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh các lĩnh vực, thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp; về phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa hành chính tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.
3. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
- Là bên tiếp nhận một số công việc theo Đề án, có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung được giao trong Đề án đảm bảo theo lộ trình đã đề ra.
- Thực hiện các công việc theo hình thức thuê dịch vụ tại Bộ phận Một cửa thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết với cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định tại Đề án.
- Bố trí lao động đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; đào tạo, tập huấn cho nhân viên thực hiện các công việc tại điểm b khoản 3 Mục V trong Đề án.
- Chủ động bố trí mặt bằng, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác đối với các địa phương chuyển Bộ phận Một cửa của cấp huyện sang điểm giao dịch của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xây dựng quy chế phối hợp quản lý điều hành Bộ phận Một cửa; quy trình hướng dẫn, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ, số hóa, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.
- Phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tạo lập tài khoản cho nhân viên sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán, truyền thông và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Thực hiện báo cáo về lĩnh vực được chuyển giao khi được chính yêu cầu.
4. UBND cấp huyện thực hiện thí điểm
- Người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả triển khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình.
- Chủ trì triển khai tập huấn, chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo lộ trình đã được ghi trong Đề án; lựa chọn đơn vị thu lệ phí; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan theo Đề án trên địa bàn quản lý.
- Quyết định về cơ cấu, số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa trên cơ sở bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.
- Chủ động bố trí nguồn kinh phí chi cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện nhiệm vụ trong Đề án theo quy định của Luật ngân sách.
- Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và các bên liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại Mục V, VI của Đề án theo chức năng quản lý cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án theo thẩm quyền.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quyền quản lý phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tổ chức, công dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Đề án này.
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
- Báo cáo UBND tỉnh, cơ quan chủ trì kết quả thực hiện Đề án định kỳ hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
5. Sở Nội vụ
- Theo dõi kết quả thí điểm chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để phối hợp với sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi triển khai thực hiện Đề án.
6. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối kinh phí triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chi, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ dự toán kinh phí thực hiện Đề án của các cơ quan, đơn vị đề xuất và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách hiện hành.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các bên liên quan trong việc xây dựng, hướng dẫn nội dung chi trong thời gian thực hiện thí điểm.
7. Các Sở, ban, ngành của tỉnh
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và các bên liên quan trong việc xây dựng, hướng dẫn nội dung chi trong thời gian thực hiện thí điểm.
- Phối hợp với UBND các huyện, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giải quyết các vấn đề phát sinh đối với các thủ tục hành chính trong phạm vi và theo thẩm quyền.
- Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức tiết kiệm sau khi chuyển giao một số công việc cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo thẩm quyền.
- Báo cáo UBND tỉnh, cơ quan chủ trì kết quả thực hiện Đề án định kỳ hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
VIII. ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA ĐỀ ÁN
1. Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước
- Giảm được số lượng công chức, viên chức bố trí làm việc tại Bộ phận Một cửa sau khi chuyển giao chuyển về cơ quan, đơn vị quản lý để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính Nhà nước.
- Các địa phương sử dụng mặt bằng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích không phải đầu tư một khoản kinh phí lớn để xây dựng hoặc cải tạo trụ sở làm việc, đầu tư cơ sở vật chất cho Bộ phận Một cửa, chỉ trả một khoản chi phí hợp lý hằng năm cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
- Tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hài lòng của người dân tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
- Từng bức xây dựng mô hình giải quyết thủ tục hành chính mới theo hướng thân thiện, hiệu quả với nhiều tiện ích, lợi ích thiết thực cho cá nhân, tổ chức, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, phục vụ.
- Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.
2. Đối với cá nhân, tổ chức
- Mang lại sự thuận lợi và hài lòng hơn cho cá nhân, tổ chức khi đến sử dụng dịch vụ công của cơ quan hành chính.
- Sớm tiến tới việc người dân có thể làm thủ tục hành chính tại bất kỳ Bộ phận Một cửa nào, không phân biệt địa giới hành chính.
- Đẩy nhanh việc số hóa tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức thông qua việc số hóa thông tin của cá nhân, tổ chức, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
- Góp phần hạn chế tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.
- Cá nhân, tổ chức được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo nhiều phương thức phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng thực hiện.
3. Đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
- Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư; thể hiện vai trò là doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định thực hiện nhiệm vụ duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
- Góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên và không vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
- Tăng nguồn thu cho doanh nghiệp đồng thời góp phần vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính công của tỉnh Đắk Lắk./.
 
PHỤ LỤC I
THỰC TRẠNG VỀ LAO ĐỘNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
A. CẤP TỈNH
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	VỀ LAO ĐỘNG
	 
	 
	 

	1
	Số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm)
	Người
	29
	 

	1.1
	Lãnh đạo, quản lý
	Người
	2
	 

	1.2
	Số CBCCVC chuyên trách bố trí làm việc tại Trung tâm
	Người
	4
	 

	1.3
	Số CBCCVC do các cơ quan chuyên môn cử đến tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC)
	Người
	13
	 

	1.4
	Số CBCCVC do các cơ quan, tổ chức ngành dọc cử đến tiếp nhận và trả kết quả TTHC
	Người
	10
	 

	2
	Số người hướng dẫn TTHC
	Người
	0
	 

	3
	Số người thực hiện luân chuyển hồ sơ
	Người
	1
	Do Bưu điện cung cấp dịch vụ

	4
	Số người thu hộ lệ phí TTHC
	Người
	2
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk

	5
	Số người làm các công việc khác (bảo vệ, trông giữ xe…)
	Người
	2
	Thuê trọn gói

	II
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	 
	 
	 

	7
	Diện tích Bộ phận Một cửa đang hoạt động
	m2
	500
	 

	8
	Số lượng quầy giao dịch đang bố trí
	Quầy
	20
	 

	9
	Số lượng quầy giao dịch có thể bố trí thêm
	Quầy
	03
	Tầng 4 đang trống

	III
	TRANG THIẾT BỊ
	 
	 
	 

	10
	Số lượng máy tính
	Bộ
	40
	 

	11
	Số lượng máy in
	Cái
	32
	 

	12
	Số lượng máy Scan
	Cái
	23
	 

	13
	Số lượng màn hình ti vi
	Cái
	27
	 

	14
	Số lượng máy bấm số tự động
	Cái
	2
	 

	15
	Số lượng máy tính tra cứu TTHC
	Cái
	7
	 

	16
	Số lượng đầu Camera an ninh
	Cái
	16
	 

	17
	Số lượng bàn kê khai TTHC
	Cái
	12
	 

	18
	Số máy đánh giá sự hài lòng
	Cái
	15
	 

	19
	Số lượng ghế chờ
	Cái
	18
	 

	20
	Số lượng tủ đựng hồ sơ
	Cái
	34
	 

	21
	Máy Photocopy
	Cái
	2
	 

	22
	Máy Fax
	Cái
	1
	 

	23
	Điện thoại bàn
	Cái
	28
	 

	IV
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	 
	 
	 

	23
	Số sở, ngành đã thực hiện số hóa
	Đơn vị
	0
	 

	24
	Số TTHC đã được thực hiện số hóa
	Thủ tục
	0
	 


B. CẤP HUYỆN
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Krông Pắc
	Buôn Đôn
	Krông Năng
	Krông Ana
	Cư M’gar
	Lắk
	Krông Bông
	Ea Súp
	Ea H’leo
	Krông Buk
	Thị xã Buôn Hồ
	Thành phố Buôn Ma Thuột
	Cư Kuin
	Ma Đrắk

	I
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG
	VỀ LAO ĐỘNG

	1
	Số người đang làm việc tại Bộ phận Một cửa
	Người
	31
	11
	11
	2
	11
	11
	3
	4
	12
	8
	8
	17
	2
	7

	1.1
	Số người quản lý
	Người
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1

	1.2
	Số người tiếp nhận, trả TTHC
	Người
	28
	10
	10
	1
	10
	10
	2
	3
	10
	7
	6
	15
	1
	6

	1.3
	Số người hướng dẫn TTHC
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Số người thực hiện luân chuyển HS
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT
	CƠ SỞ VẬT CHẤT

	2
	Diện tích BPMC đang hoạt động
	m2
	500
	250
	300
	120
	234
	80
	115
	100
	96
	80
	170
	700
	50
	21

	3
	Số lượng quầy giao dịch đang bố trí
	Quầy
	13
	9
	7
	3
	10
	5
	5
	5
	8
	7
	6
	17
	3
	6

	4
	Số lượng quầy giao dịch có thể bố trí thêm
	Quầy
	1
	1
	10
	0
	3
	3
	0
	5
	0
	0
	1
	3
	2
	0

	III
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ
	TRANG THIẾT BỊ

	5
	Số lượng máy tính
	Cái
	12
	9
	7
	2
	12
	5
	3
	4
	8
	7
	9
	17
	4
	7

	6
	Số lượng máy in
	Cái
	9
	8
	6
	1
	9
	4
	3
	4
	8
	7
	6
	11
	3
	6

	7
	Số lượng máy Scan
	Cái
	5
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	1
	1
	2
	1
	12
	1
	1

	8
	Số lượng màn hình Ti vi
	Cái
	3
	10
	1
	2
	10
	0
	1
	0
	1
	2
	8
	19
	0
	2

	9
	Số lượng máy bấm số tự động
	Cái
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	Số lượng màn hình tra cứu TTHC
	Cái
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	2

	11
	Số lượng đầu Camera an ninh
	Cái
	13
	8
	16
	4
	12
	1
	5
	3
	6
	7
	4
	8
	4
	4

	12
	Số lượng bàn kê khai TTHC
	Cái
	4
	1
	4
	4
	2
	1
	1
	2
	4
	7
	2
	7
	4
	0

	13
	Số máy đánh giá sự hài lòng
	Cái
	10
	8
	5
	3
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1
	0
	0

	14
	Số lượng ghế chờ
	Cái
	109
	15
	56
	19
	96
	30
	28
	30
	32
	60
	40
	112
	18
	20

	15
	Số lượng tủ đựng hồ sơ
	Cái
	8
	5
	6
	4
	6
	5
	1
	3
	8
	15
	5
	12
	3
	6

	IV
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC
	SỐ HÓA HỒ SƠ GIẤY TỜ GIẢI QUYẾT TTHC

	16
	Số TTHC đã được thực hiện số hóa
	Thủ tục
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


- Nguồn: Kết quả khảo sát theo Công văn số 1184/STTTT-BCVT ngày 11/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
- Huyện Ea Kar sử dụng mặt bằng của Bưu điện để thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công.
 
PHỤ LỤC II
BẢNG DỰ KIẾN BỐ TRÍ NHÂN SỰ CHUYỂN GIAO TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Số nhân sự đang bố trí làm việc tại Bộ phận Một cửa
	Số nhân sự doanh nghiệp BCCI dự kiến bố trí
	Số nhân sự dự kiến bố trí tại Bộ phận Một cửa giảm so với hiện tại
	Ghi chú

	1
	Thành phố Buôn Ma Thuột
	7
	3
	4
	Bố trí nhân sự đảm nhiệm công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh và UBND cấp huyện; chưa bố trí nhân sự thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, nhân sự tham gia quản lý và đảm nhận công việc của các cơ quan ngành dọc

	2
	Huyện Ea H’leo
	6
	2
	4
	

	3
	Huyện Krông Bông
	1
	1
	0
	

	4
	Huyện Ea Kar
	11
	2
	9
	

	Tổng
	Tổng
	25
	8
	17
	 


- Nguồn: Kết quả khảo sát theo Công văn số 1184/STTTT-BCVT ngày 11/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Dự kiến sau khi hoàn thành thí điểm chuyển giao cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCCI, các huyện sẽ tiết kiệm được 17 lao động.
 
PHỤ LỤC III
MỘT SỐ NỘI DUNG CHI THÍ ĐIỂM GIAO DOANH NGHIỆP BCCI THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
	STT
	Nội dung chi
	Văn bản hiện hành
	Ghi chú

	I
	ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI CÓ ĐỊNH ĐỊNH MỨC
	ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI CÓ ĐỊNH ĐỊNH MỨC
	 

	1
	Chi thuê hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
	Trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ vào nội dung chi để lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán hàng năm

	2
	Chi thuê số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
	

	3
	Chi thuê dịch vụ luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ phận Một cửa đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và ngược lại
	Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa, chính sách miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
	

	4
	Chi đào tạo nguồn nhân lực cung ứng dịch vụ
	Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	

	5
	Chi phí khấu hao tài sản của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCCI (nếu chuyển sang mặt bằng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCCI)
	Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
	

	II
	CÁC KHOẢN CHI THỰC TẾ CHƯA CÓ VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỨC CHI THUÊ DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ BCCI ĐẢM NHẬN MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN, SỐ HÓA HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
	CÁC KHOẢN CHI THỰC TẾ CHƯA CÓ VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỨC CHI THUÊ DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ BCCI ĐẢM NHẬN MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN, SỐ HÓA HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
	CÁC KHOẢN CHI THỰC TẾ CHƯA CÓ VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỨC CHI THUÊ DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ BCCI ĐẢM NHẬN MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN, SỐ HÓA HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

	1
	Chi thuê trụ sở đặt Bộ phận Một cửa.
	Căn cứ vào thực tế để xác định các khoản và mức chi
	Căn cứ vào từng khoản chi và giá cả trên thị trường, đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ vào nội dung chi để lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán hàng năm.

	2
	Chi thuê trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa được xác định trên cơ sở nguyên giá tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản, chi phí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, chi phí công cụ dụng cụ (chi phí mua sắm và phân bổ công cụ dụng cụ) và lãi suất ngân hàng.
	
	

	3
	Chi phí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, chi phí công cụ dụng cụ.
	
	

	4
	Chi thuê dịch vụ vận hành Bộ phận Một cửa.
	
	

	5
	Chi phí đầu vào của các dịch vụ gồm chi phí điện, nước sinh hoạt, nước uống, đường truyền Internet, văn phòng phẩm,…
	
	

	6
	Các khoản chi khác liên quan đến thuê trụ sở trang thiết bị, vận hành bộ phận một cửa.
	
	


 
